
1 2 3 4 5 6 7

1 CD31500272 Trịnh Gia Bảo 0 - - - - - - - 10 C15_DDT01

2 CD31500161 Trần Quốc Cường 10 - - - - 10 - - 0 C15_DDT01

3 CD31501804 Nguyễn Hoàng Kha 0 - - - - - - - 10 C15_DDT01

4 CD31502151 Đỗ Hồng Khoa 10 - - - - 10 - - 0 C15_DDT01

5 CD41502154 Tạ Thành An 0 - - - - - - - 10 C15_VT01

6 CD41500801 Trần Ngọc Nam 0 - - - - - - - 10 C15_VT01

7 CD41500579 Trần Thái Thành Thuận 0 - - - - - - - 10 C15_VT01

8 CD41500802 Lê Thanh Tùng 0 - - - - - - - 10 C15_VT01

9 DH31400046 Trát Hoàng Quốc Anh 0 - - - - - - - 15 D14_DDT01

10 DH31400184 Lê Khả Duy 18 - - - - 18 - - 0 D14_DDT01

11 DH31400185 Lê Nguyễn Khánh Duy 16 - - - - 16 - - 0 D14_DDT01

12 DH31400222 Huỳnh Phát Đạt 16.5 15 - - - 1.5 - - 0 D14_DDT01

13 DH31400210 Hoàng Tuệ Đăng 26 - - - - 26 - - 0 D14_DDT01

14 DH31400259 Nguyễn Hoàng Gia 15 - - - - 15 - - 0 D14_DDT01

15 DH31400319 Dương Phạm Thanh Hải 0 - - - - - - - 15 D14_DDT01

16 DH31400282 Nguyễn Trần Ngọc Hân 19 5 - - - 14 - - 0 D14_DDT01

17 DH31400392 Đỗ Trí Hiếu 11 - - - - 11 - - 4 D14_DDT01

18 DH31400368 Đoàn Hinh Hùng 17 - - - - 17 - - 0 D14_DDT01

19 DH31400565 Huỳnh Tuấn Kiệt 3 - - - - 3 - - 12 D14_DDT01

20 DH31400649 Lưu Trần Giang Long 0 - - - - - - - 15 D14_DDT01

21 DH31400710 Võ Duy Minh 17.5 - - - - 17.5 - - 0 D14_DDT01

22 DH31400738 Nguyễn Quốc Nam 17.5 10 - - - 7.5 - - 0 D14_DDT01

23 DH31400742 Nguyễn Viết Nam 44.5 36 1 - - 7.5 - - 0 D14_DDT01

24 DH31400827 Phòng Nhật Nghĩa 17.5 16 - - - 1.5 - - 0 D14_DDT01

25 DH31400828 Trần Đại Nghĩa 22 - 2 - - 20 - - 0 D14_DDT01

26 DH31400815 Trần Văn Nghiệm 21 - - - - 21 - - 0 D14_DDT01

27 DH31400874 Nguyễn Thành Nhân 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D14_DDT01

28 DH31400886 Nguyễn Hoàng Nhật 16 - - - - 16 - - 0 D14_DDT01

29 DH31401003 Nguyễn Xuân Phúc 138.5 110 1 - - 27.5 - - 0 D14_DDT01
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến tháng 06/2018)
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30 DH31401013 Trịnh Đình Hoàn Phúc 2 - - - - 2 - - 13 D14_DDT01

31 DH31400957 Nguyễn Hùng Phương 46.5 45 - - - 1.5 - - 0 D14_DDT01

32 DH31401096 Đinh Minh Sang 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D14_DDT01

33 DH31401079 Đào Ngọc Sơn 0 - - - - - - - 15 D14_DDT01

34 DH31401144 Phạm Chí Tài 19 - - - - 19 - - 0 D14_DDT01

35 DH31401146 Trần Đức Anh Tài 18 - 5 - - 13 - - 0 D14_DDT01

36 DH31401737 Võ Tiến Tài 21.5 - - - - 21.5 - - 0 D14_DDT01

37 DH31401116 Nguyễn Trần Minh Tâm 22 21 - - - 1 - - 0 D14_DDT01

38 DH31401184 Nguyễn Hoàng Thành 20 - - - - 20 - - 0 D14_DDT01

39 DH31401212 Đỗ Công Thắng 19 - - - - 19 - - 0 D14_DDT01

40 DH31401254 Phạm Hoàng Thiên 0 - - - - - - - 15 D14_DDT01

41 DH31401276 Lâm Phú Thịnh 15 - - - 1 14 - - 0 D14_DDT01

42 DH31401244 Huỳnh Đại Thời 20 - - - - 20 - - 0 D14_DDT01

43 DH31401780 Phạm Minh Tiến 16.5 - - - - 16.5 - - 0 D14_DDT01

44 DH31401478 Lê Minh Trí 1 - - - - 1 - - 14 D14_DDT01

45 DH31401483 Nguyễn Hữu Trí 15 - - - - 15 - - 0 D14_DDT01

46 DH31401469 Nguyễn Hiếu Trung 1 - - - - 1 - - 14 D14_DDT01

47 DH31401515 Võ Trí Tuệ 18 - - - - 18 - - 0 D14_DDT01

48 DH31401327 Nguyễn Nhựt Tùng 17 - - - - 17 - - 0 D14_DDT01

49 DH31401587 Trần Minh Vệ 15 - - - - 15 - - 0 D14_DDT01

50 DH31401665 Nguyễn Quốc Việt 15 - - - - 15 - - 0 D14_DDT01

51 DH41400033 Nguyễn Hữu Bảo Anh 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_VT01

52 DH41400053 Hà Thanh Bình 1 - - - - 1 - - 14 D14_VT01

53 DH41400091 Nguyễn Cao Cường 1 - - - - 1 - - 14 D14_VT01

54 DH41401715 Nguyễn Doãn Mạnh Cường 0 - - - - - - - 15 D14_VT01

55 DH41400096 Trần Quốc Cường 21 - - - - 21 - - 0 D14_VT01

56 DH41400170 Nguyễn Viết Dũng 0 - - - - - - - 15 D14_VT01

57 DH41400228 Nguyễn Quốc Đạt 18 - - - - 18 - - 0 D14_VT01

58 DH41400436 Nguyễn Trọng Hoàng 20 - - - - 20 - - 0 D14_VT01

59 DH41400437 Nguyễn Việt Hoàng 0 - - - - - - - 15 D14_VT01

60 DH41400444 Vũ Duy Hoàng 1 - - - - 1 - - 14 D14_VT01

61 DH41400362 Đặng Quang Hội 20 - - - - 20 - - 0 D14_VT01

62 DH41400491 Võ Thái Huy 1 - - - - 1 - - 14 D14_VT01

63 DH41400612 Đoàn Võ Phương Linh 0 - - - - - - - 15 D14_VT01

64 DH41400655 Trịnh Văn Lưu 2 - - - - 2 - - 13 D14_VT01
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65 DH41400680 Trần Công Mẫn 16.5 - - - - 16.5 - - 0 D14_VT01

66 DH41400696 Mai Quang Minh 0 - - - - - - - 15 D14_VT01

67 DH41400826 Phạm Trung Nghĩa 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_VT01

68 DH41401689 Nguyễn Vĩnh Nghiệp 2 - - - - 2 - - 13 D14_VT01

69 DH41400842 Nguyễn Quốc Nguyên 14 - - - - 14 - - 1 D14_VT01

70 DH41400913 Huỳnh Thị Minh Nhụy 24 - - - - 24 - - 0 D14_VT01

71 DH41400964 Nguyễn Quốc Phẩm 9.5 - - - - 9.5 - - 5.5 D14_VT01

72 DH41401021 Nguyễn Hoài Phong 17.5 - - - - 17.5 - - 0 D14_VT01

73 DH41400973 Lê Hoàng Phước 34 - - - - 34 - - 0 D14_VT01

74 DH41401043 Dương Duy Quang 24 - - - - 24 - - 0 D14_VT01

75 DH41401081 Cao Trung Sơn 0 - - - - - - - 15 D14_VT01

76 DH41401087 Phạm Hoàng Sơn 17 - - - - 17 - - 0 D14_VT01

77 DH41401126 Nguyễn Duy Tân 20 - - - - 20 - - 0 D14_VT01

78 DH41401127 Nguyễn Minh Tân 19.5 - - - - 19.5 - - 0 D14_VT01

79 DH41401283 Nguyễn Xa Trường Thịnh 3.5 - - - - 3.5 - - 11.5 D14_VT01

80 DH41401153 Cao Nguyễn Xuân Thư 15 - - - - 15 - - 0 D14_VT01

81 DH41401317 Phan Thảo Tiên 17 - - - - 17 - - 0 D14_VT01

82 DH41401422 Võ Phước Trọng 49.5 - - - - 49.5 - - 0 D14_VT01

83 DH41401580 Dương Đoàn Vũ 23 - - - - 23 - - 0 D14_VT01

84 DH41401581 Lê Hoàng Vũ 0 - - - - - - - 15 D14_VT01

*Ghi chú:

      1: Chiến dịch tình nguyện

      2: Bảo vệ môi trường

      3: Hoạt động tình nguyện chăm lo đối tượng chính sách, hoàn cảnh đặc biệt,…

      4: Hiến máu nhân đạo

      5: Các hoạt động công tác xã hội khác

      6: Các hoạt động cứu trợ thiên tai

      7: Các lớp học tình thương

KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Người lập bảng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Phụ trách phòng Công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã ký Đã ký


